
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 714 /QĐ-SYT Bà Riạ - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2024 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 13 năm 2024 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy điṇh chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

quy điṇh chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết điṇh số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu quy điṇh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu; 

Căn cư Biên bản họp ngày 02 tháng 8 năm 2024 của Tổ Thư ký thẩm điṇh 

Hồ sơ cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghi ̣của Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 13 năm 

2024 cho các cá nhân (theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Các Ông (Bà): Trưởng phòng Nghiệp vụ, các thành viên Tổ thư ký 

thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Giám đốc SYT; 
- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Các thành viên Tổ thư ký; 

- Phòng KHTC (đăng Website Sở Y tế); 
- Thanh tra Sở Y tế; 
- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
Nguyễn Văn Thái 



Phụ lục 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỢT 13 NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết điṇh số 714 /QĐ-SYT ngày 02 tháng 8 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu) 

 

 
Stt 

 
Họ và tên 

 
Năm sinh 

 
CCCD 

 
Ngày cấp 

 
Nơi cấp 

 
Nơi ở 

 
Số Giấy phép hành 

nghề được cấp 

 
Ngày cấp 

GPHN 

Chức 

danh 

chuyên 

môn 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Hình 

thức 

cấp 

 
Thời hạn 

GPHN 

 
1 

 
Lê Thanh 
Hoàng 

 
05/12/1998 

 
77098000708 

 
13/1/2022 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

44/14 Đường 27/4, Thị 
trấn Phước Bửu, Huyện 
Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 
000207/BRVT-GPHN 

 
02/8/2024 

 
Kỹ thuật Y 

Phục hồi 

chức 

năng 

Cấp 

mới 

 
02/8/2029 

 
2 

 

Nguyễn 

Thị Nhung 

 
25/10/1962 

 
042187001319 

 
9/5/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

786/2A bình giã 

Phường 10, Thành phố 

Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

 
000208/BRVT-GPHN 

 
02/8/2024 

 
Y sĩ 

 
Đa khoa 

 

Cấp 

mới 

 
02/8/2029 

 
3 

 

Nguyễn 

Thị Hiền 

 
06/8/1992 

 
075192001401 

 
16/4/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

o 5 ấp 4B, Xã Tân 

Lâm, Huyện Xuyên 

Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 
000209/BRVT-GPHN 

 
02/8/2024 

 
Y sĩ 

 
Đa khoa 

 

Cấp 

mới 

 
02/8/2029 

 
 

4 

 
Võ Minh 

Sơn 

 
 

28/01/1998 

 
 

051098000134 

 
 

1/11/2022 

 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

1 ô 3/37 Khu phố 

Phước Điền , Thị trấn 

Phước Hải, Huyện Đất 

Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 
 

000178/BRVT-GPHN 

 
 

02/8/2024 

 
 

Bác sĩ 

 
 

Y khoa 

 
 

Cấp lại 

 
 
02/8/2029 

 
 

5 

 
Hoàng Thị 

Oanh 

 
 

2/1/1994 

 
 

044194017046 

 
 

20/1/2022 

 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

828 Võ Thị Sáu, khu 

phố Hải Sơn, Thị trấn 

Long Hải, Huyện Long 

Điền, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 
 

000210/BRVT-GPHN 

 
 

02/8/2024 

 
Điều 

dưỡng 

 
Điều 

dưỡng 

 
 

Cấp lại 

 
 
02/8/2029 

 
 

6 

 
Vũ khắc 

Nhật 

 
 

09/6/1995 

 
 

077095005883 

 
 

21/9/2022 

 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Đông Thịnh 8 Khu dân 

cư Tiến Đạt, Phường 

Mỹ Phước, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang 

 
 

000211/BRVT-GPHN 

 
 

02/8/2024 

 
 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa 

Ngoại 

khoa 

 
Cấp 

mới 

 
 
02/8/2029 



 
 

7 

 
Phan Thị 

Kim Vy 

 
 

16/03/1997 

 
 

077197005042 

 
 

5/2/2024 

 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Tổ 5, KP Phước An 

Thị trấn Phước Bửu, 

Huyện Xuyên Mộc, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

 
 

000212/BRVT-GPHN 

 
 

02/8/2024 

 
 

Bác sĩ 

 
Y học cổ 

truyền 

 
Cấp 

mới 

 
 
02/8/2029 

 
8 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Huệ 

 
27/04/1986 

 
035186002027 

 
19/4/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

38/10 Bình Giã, 

Phường 8, Thành phố 

Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

 
000213/BRVT-GPHN 

 
02/8/2024 

 

Điều 

dưỡng 

 

Điều 

dưỡng 

 
Cấp lại 

 
02/8/2029 

 
 

9 

 
Nguyễn 

Thị Đô 

 
 

10/04/1987 

 
 

075187000203 

 
 

27/12/2021 

 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

262/7D đường 30/4, 

Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

 
 

000214/BRVT-GPHN 

 
 

02/8/2024 

 
Điều 

dưỡng 

 
Điều 

dưỡng 

 
 

Cấp lại 

 
 
02/8/2029 

 
10 

 
Phí Thị Lý 

 
05/06/1993 

 
034193006416 

 
27/12/2021 

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

133 Lưu Chí Hiếu 

Phường 10, Thành phố 

Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

 
000215/BRVT-GPHN 

 
02/8/2024 

 
Y sĩ 

 
Đa khoa 

 

Cấp 

mới 

 
02/8/2029 
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